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	ĐỀ THITHANH NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG 2018


	Họ và tên: …………..……………………………………………………………….………
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….……………
Địa chỉ liên hệ:………………..…………………………………….………………………
Đơn vị công tác:……… ………..……………………….…………………………………
Điện thoại:………………………..………Email:………………………………………...


PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Vui lòng khoanh tròn vàophươngán đúngtrong số các phương án trả lời hoặc điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (Chỉ lựa chọn một phương án trả lời)
1. Nguyên nhân nào chủ yếu gây ra tai nạn giao thông ở Việt Nam trong những năm gần đây?
A. Đi không đúng làn đường, phần đường

B. Vượt xe sai quy định
C. Vi phạm quy trình thao tác xe

D. Vi phạm tốc độ xe chạy

2. Hành vi nào không được làmkhi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ?
A. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và người ngồi trên xe khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện
B. Đi đúng phần đường, làn đường quy định
C. Chuyển làn, hướng không có tín hiệu báo trước
D. Luôn quan sát để xử lí kịp thời các tình huống nguy hiểm bất ngờ
3. Hành vi nàocần thực hiện khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ?
A. Sử dụng còi trong thời gian từ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng
B. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và hai bên
C. Điều khiển xe máy đi trên vỉa hè khi đường đông
D. Dừng xe đột ngột, chuyển hướng không báo trước
4.  Để phòng tránh tai nạn người điều khiển phương tiệnnên giảm tốc độ hoặc đi chậm trong những trường hợp nào dưới đây? 

A.  Trời tối, đường cua, gồ ghề, có sỏi đá, đất cát rơi trên đường
B.  Nơi đông người, trường học, nơi đường giao nhau
C.  Tránh xe ngược chiều, xe sau xin vượt
D. Tất cả các trường hợp trên
5.  Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào?

A. Cho xe đi trên bất kì làn đường nào, khi cần thiết phải chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và bảo đảm an toàn
B. Cho xe đi trên bất kì làn đường nào và chỉ được chuyển làn ở những nơi cho phép; khi chuyển làn phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn

C. Cho xe đi trong làn đường được đi và chỉ chuyển làn đường ở những nơi được cho phép; khi chuyển lànphải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn
D. Cho xe đi trong một làn đường, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn
6.  Hãy sắp xếp các câu dưới đây để mô tả đúng thứ tự các bước người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy cần làm để đi từ đường nhỏ ra đường lớn an toàn:

(1) Giảm dần tốc độ

(2) Dừng lại tại nơi đường giao nhau, nếu cần (đặc biệt là nơi đường giao nhau khuất tầm nhìn) để xác nhận an toàn phía sau, bên trái, bên phải & chủ động nhường đường cho các xe đang đi trên đường lớn hoặc đường ưu tiên

(3) Gia nhập làn đường lớn khi thấy đủ điều kiện an toàn

(4) Quan sát, kiểm tra an toàn phía sau & hai bên bằng cách quan sát qua gương và quay đầu nhìn qua vai 

(5)Bật đèn xi nhan báo hiệuhướng rẽ cho các phương tiện khác biết

A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5)
B. (2) - (4) - (3) - (5) - (1)
C. (2) - (3) - (1) - (4)- (5)
D. (4) - (5) - (1) - (2) - (3)
	7. Bạn hãy điền các từ còn thiếu trong nội dung mô tả các bước “Người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy vượt xe an toàn”:
Bước 1: Duy trì tốc độ ổn định ở phía sau xe định vượt và giữ…………………an toàn với xe định vượt
Bước 2: Kiểm tra an toàn phía trước

Bước 3: Kiểm tra an toàn an toàn phía sau qua ………………… và hai bên
Bước 4: ………………trái báo hiệu chuyển hướng và chuyển dần sang làn đường bên trái

Bước 5: Kiểm tra an toàn một lần nữa khi xe phía trước đã nhường đường
Bước 6: Tăng tốc độ để vượt, giữ khoảng cách …………………….. với xe bị vượt tối thiểu 2m bề ngang
Bước 7: Trong khi vượt, dùng còi để báo hiệu cho xe bị vượt biết là bạn đang vượt
Bước 8: Sau khi vượt, xin đường bên phải, kiểm tra ……………… xung quanh, khi đủ điều kiện an toàn thì chuyển hướng dần về bên phải. Tuyệt đối không đột ngột tạt ngang trước mặt xe bị vượt
A. Tốc độ; gương chiếu hậu; vẫy tay; xa nhất; người đi đường

B. Tốc độ; gương chiếu hậu; bật đèn xi nhan; xa nhất; chướng ngại vật

C. Khoảng cách; gương chiếu hậu; bật đèn xi nhan; an toàn; chướng ngại vật

D. Khoảng cách; gương chiếu hậu; bật đèn xi nhan; an toàn; thật cẩn thận
8.  Bạn hãy điền các từ còn thiếu trong nội dung mô tả bước phanh khẩn cấp an toàn:

Bước 1:Duy trì khoảng trống an toàn để không bị rơi vào tình huống bất ngờ phải phanh gấp
Bước 2: Nếu phải phanh khẩn cấp thì giảm hết ga thật nhanh

Bước 3: Dùng đồng thời cả phanh trước và phanh sau với lực phanh …………...dần đều, tác dụng lực phanh …………… mạnh hơn phanh ……………Cần dùng cả bốn ngón tay để bóp phanh trước

Bước 4: Khi xe dừng hẳn, chống chân………………xuống đất để giữ thăng bằng, chân……………. đặt trên chỗ để chân để sẵn sàng phanh khi cần thiết (xe số) hoặc chống cả hai chân xuống đất (xe ga)
A.Tăng, sau, trước, trái, phải
B. Tăng, trước, sau, trái, phải

C. Giảm, trước, sau, phải, trái

D. Giảm, sau, trước, trái, phải


9. Những hành vi vi phạm nào của người điều khiển xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô sau đây ngoài việc bị phạt tiền, còn bị tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng?

A. Đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều đường

B.Điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 40 miligam/ 1 lít khí thở
C. Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h
D. Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép
10. Người lái xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt tối thiểu 300.000 đồng khi có hành vi vi phạm nào dưới đây?
A. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt bên phải trong những trường hợp không được phép

B. Không giảm tốc độ hoặc không nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính
C. Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ
D. Tất cả các đáp án trên
PHẦN B: VIẾT

Đề bài: 
1. Bạn hãy cho biết thực trạng việc đội mũ bảo hiểm nói chúng và đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe gắn máy, xe mô tô tại nơi bạn đang học tập, sinh sống? Là một đoàn viên thanh niên, bạn sẽ làm gì để nâng cao ý thức/ hành vi của người thân và bạn bè xung quanh trong việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho trẻ em khi tham gia giao thông?

2. Bạn hãy chia sẻ về các mô hình hay, các cách làm sáng tạo, các sáng kiến hoặc ý tưởng đã, đang và sẽ làm của bạn hoặc của tổ chức Đoàn, Hội, địa phương trong việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: Số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương?

(Bài viết không quá 2.000 từ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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